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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 7, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG XƯỞNG NGHỆ

0110865542

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết : - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng, 
cụ thể:
* Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng,
* Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại 
nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng,
* Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có 
hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản lề, khóa...
- Sản xuất nhà gỗ di động;
- Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

1622

2. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG 
XƯỞNG NGHỆ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: APPLIED ART WORKSHOP COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: APPLIED ART WORKSHOP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 09222373388
Email: xuongnghe86@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết : - Sản xuất máy móc nâng, bốc dỡ, vận chuyển hoạt 
động bằng tay hoặc bằng năng lượng như:
* Puli ròng rọc, cần trục, tời,
* Cần trục, cần trục to, khung nâng di động....
* Xe đẩy, có hoặc không có máy nâng hoặc thiết bị cầm tay, có 
hoặc không có bộ phận tự hành, loại được sử dụng trong các 
nhà máy,
* Tay máy và người máy công nghiệp được thiết kế đặc biệt 
cho việc nâng, bốc dỡ.
- Sản xuất băng tải....
- Sản xuất máy nâng, cầu thang tự động và chuyển bằng cầu 
thang bộ;
- Sản xuất các bộ phận đặc biệt cho các thiết bị nâng và vận 
chuyển.

2816

5. Hoàn thiện công trình xây dựng
Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết : - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà 
và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng,
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác như:
* Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm,
* Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,
* Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và 
nhựa,
* Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granit), đá phiến...
* Giấy dán tường,
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Các công việc hoàn thiện nhà khác,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330
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6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa;
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn văn phòng phẩm.

4649

8. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bản lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

11. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

12. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

13. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

14. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

15. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết : - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
* Thang máy, thang cuốn,
* Cửa cuốn, cửa tự động,
* Dây dẫn chống sét,
* Hệ thống hút bụi,
* Hệ thống âm thanh
* Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bản buôn kính xây dựng
- Bản buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663
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20. Quảng cáo
Quảng cáo
Chi tiết : Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng 
cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao 
gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho 
quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm:
- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và 
đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, 
internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo 
ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng 
bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối 
các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống 
quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang 
web;
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến; tư vấn marketing.

7310(Chính)

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
( Trừ hoạt động đấu giá )

8299

24. In ấn 1811

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Sao chép bản ghi các loại 1820

27. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

28. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

29. Đúc sắt, thép 2431

30. Đúc kim loại màu 2432

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

32. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512
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33. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết : - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ 
đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, cửa sắt, lan can, két, cửa bọc sắt...
- Sản xuất túi đựng nữ trang
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ
- Sản xuất dây cáp kim loại, dài xếp nếp và các chi tiết tương 
tự
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải...
- Sản xuất đinh hoặc ghim
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như:
* Sản xuất chân vịt tàu và cánh
* Mỏ neo
* Chuông
* Đường ray tàu hỏa
* Dụng cụ gài, uốn
* Sản xuất nam châm vĩnh cửu kim loại
* Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại
* Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại
* Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược

2599

34. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết : * Chi tiết: Hoạt động của các nhà điêu khắc, họa sỹ, 
người vẽ tranh biếm họa, thợ chạm khắc, thợ khắc axit..v...v...

9000

35. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

36. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

37. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

38. Sản xuất nhạc cụ 3220

39. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

40. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

41. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THUỶ  

Việt 
Nam

Số 25 Trại Cóc, 
Phường Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 10,000 001187011544

2 NGUYỄN 
BÌNH MINH  

Việt 
Nam

Thôn Quyết Thắng, 
Xã Chi Lăng, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

200.000.000 10,000 012098004705

3 ĐỖ BÌNH 
DƯƠNG        
 

Việt 
Nam

Số 25 Trại Cóc, 
Phường Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.600.000.000 80,000 001086014775

42. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001086014775
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 25 Trại Cóc, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 25 Trại Cóc, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ BÌNH DƯƠNG         Nam

02/09/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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